
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

  TRƯỜNG CĐN BÁCH KHOA HÀ NỘI

STT MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP GHI CHÚ

1 CD191142 Nguyễn Đức An 06/02/2020 CĐT 1 K11

2 CD191117 Lê Hoàng Anh 06/02/2020 CĐT 1 K11

3 CD190791 Trần Công Anh 06/02/2020 CĐT 1 K11

4 CD191204 Hà Chí Bảo 06/02/2020 CĐT 1 K11

5 CD190804 Đỗ Đức Chiến 06/02/2020 CĐT 1 K11

6 CD190821 Bùi Xuân Công 06/02/2020 CĐT 1 K11

7 CD190666 Vũ Trọng Độ 06/02/2020 CĐT 1 K11

8 CD191107 Lữ Trọng Dương 06/02/2020 CĐT 1 K11

9 CD190652 Nguyễn Văn Hào 06/02/2020 CĐT 1 K11

10 CD190938 Bùi Văn Hiển 06/02/2020 CĐT 1 K11

11 CD190707 Trần Trọng Hiệu 06/02/2020 CĐT 1 K11

12 CD190945 Vũ Văn Huấn 06/02/2020 CĐT 1 K11

13 CD190777 Nguyễn Văn Hùng 06/02/2020 CĐT 1 K11

14 CD190830 Trần Văn Hưng 06/02/2020 CĐT 1 K11

15 CD190933 Đỗ Quang Huy 06/02/2020 CĐT 1 K11

16 CD193159 Nguyễn Văn Huy 06/02/2020 CĐT 1 K11

17 CD190754 Vũ Huy Minh 06/02/2020 CĐT 1 K11

18 CD191123 Nguyễn Kim Nam 06/02/2020 CĐT 1 K11

19 CD190757 Tạ Thị Thúy Ngần 06/02/2020 CĐT 1 K11

20 CD190687 Nguyễn Chi Phương 06/02/2020 CĐT 1 K11

21 CD182663 Mai Long Quang 06/02/2020 CĐT 1 K11

22 CD190803 Nguyễn Thái Quốc 06/02/2020 CĐT 1 K11

23 CD190717 Đinh Quang Quyết 06/02/2020 CĐT 1 K11

24 CD190886 Phan Kiên Quyết 06/02/2020 CĐT 1 K11

25 CD191153 Nguyễn Trường Sinh 06/02/2020 CĐT 1 K11

26 CD190846 Trần Văn Thái 06/02/2020 CĐT 1 K11

27 CD190844 Nguyễn Văn Thương 06/02/2020 CĐT 1 K11

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 11 (SƠ BỘ) ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

ĐĂNG KÝ VÀO HỌC LỚP CHẤT LƯỢNG CAO

NGHỀ CƠ ĐIỆN TỬ



STT MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP GHI CHÚ

28 CD190827 Lê Đức Tuấn 06/02/2020 CĐT 1 K11

29 CD190825 Đặng Anh Tuấn 06/02/2020 CĐT 1 K11

30 CD190702 Nguyễn Minh Tuấn 06/02/2020 CĐT 1 K11

31 CD190968 Trương Văn Tuyên 06/02/2020 CĐT 1 K11

32 CD190774 Nguyễn Hồng Việt 06/02/2020 CĐT 1 K11

33 CD191183 Phan Thế Vinh 06/02/2020 CĐT 1 K11

34 CD191160 Lê Hữu Vũ 06/02/2020 CĐT 1 K11

35 CD190444 Đỗ Việt Anh 06/02/2020 CĐT 2 K11

36 CD190228 Nguyễn Hữu Bách 06/02/2020 CĐT 2 K11

37 CD190580 Nguyễn Văn Bảo 06/02/2020 CĐT 2 K11

38 CD190597 Ngô Đức Bình 06/02/2020 CĐT 2 K11

39 CD190350 Nguyễn Bá Chiến 06/02/2020 CĐT 2 K11

40 CD190365 Nguyễn Văn Công 06/02/2020 CĐT 2 K11

41 CD190640 Nguyễn Ngọc Đạt 06/02/2020 CĐT 2 K11

42 CD190236 Cao Đình Đô 06/02/2020 CĐT 2 K11

43 CD190004 Đỗ Trung Đức 06/02/2020 CĐT 2 K11

44 CD190020 Nguyễn Mạnh Dũng 06/02/2020 CĐT 2 K11

45 CD190337 Nguyễn Trường Giang 06/02/2020 CĐT 2 K11

46 CD190578 Bùi Xuân Hà 06/02/2020 CĐT 2 K11

47 CD190404 Cao Duy Hậu 06/02/2020 CĐT 2 K11

48 CD190142 Trương Công Hiệp 06/02/2020 CĐT 2 K11

49 CD190336 Nguyễn Trung Hiếu 06/02/2020 CĐT 2 K11

50 CD190189 Vũ Minh Hiếu 06/02/2020 CĐT 2 K11

51 CD190429 Nguyễn Đương Hiếu 06/02/2020 CĐT 2 K11

52 CD190100 Trần Đức Hoàng 06/02/2020 CĐT 2 K11

53 CD190143 Ngô Văn Hưng 06/02/2020 CĐT 2 K11

54 CD190110 Bùi Quang Huy 06/02/2020 CĐT 2 K11

55 CD190260 Hoàng Tùng lâm 06/02/2020 CĐT 2 K11

56 CD190134 Nguyễn Công Lân 06/02/2020 CĐT 2 K11

57 CD190392 Nguyễn Quang Mạnh 06/02/2020 CĐT 2 K11

58 CD190193 Phạm Nhật Minh 06/02/2020 CĐT 2 K11

59 CD190041 Võ Quốc Minh 06/02/2020 CĐT 2 K11

60 CD190284 Trần Văn Nam 06/02/2020 CĐT 2 K11

61 CD190210 Nguyễn Thiện Quang 06/02/2020 CĐT 2 K11

62 CD190290 Vũ Đình Quyến 06/02/2020 CĐT 2 K11



STT MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP GHI CHÚ

63 CD190264 Nguyễn Văn Sơn 06/02/2020 CĐT 2 K11

64 CD190441 Lãnh Văn Sơn 06/02/2020 CĐT 2 K11

65 CD190032 Nguyễn Trung Sỹ 06/02/2020 CĐT 2 K11

66 CD190514 Ngô Đức Thiện 06/02/2020 CĐT 2 K11

67 CD190058 Nguyễn Đình Thìn 06/02/2020 CĐT 2 K11

68 CD190488 Đỗ Văn Thìn 06/02/2020 CĐT 2 K11

69 CD190394 Nguyễn Trung Thông 06/02/2020 CĐT 2 K11

70 CD190066 Lã Thị Thường 06/02/2020 CĐT 2 K11

71 CD190358 Đoàn Văn Thưởng 06/02/2020 CĐT 2 K11

72 CD190389 Nguyễn Văn Toàn 06/02/2020 CĐT 2 K11

73 CD190013 Đỗ Danh Trung 06/02/2020 CĐT 2 K11

74 CD190433 Chu Đức Trường 06/02/2020 CĐT 2 K11

75 CD190615 Bùi Minh Tuấn 06/02/2020 CĐT 2 K11

76 CD190598 Trần Văn Tùng 06/02/2020 CĐT 2 K11

77 CD191499 Nguyễn Phi An 06/02/2020 CĐT 3 K11

78 CD191351 Phạm Việt Anh 06/02/2020 CĐT 3 K11

79 CD191780 Chu Quang Anh 06/02/2020 CĐT 3 K11

80 CD191771 Nguyễn Quốc Cường 06/02/2020 CĐT 3 K11

81 CD191602 Lê Tiến Đạt 06/02/2020 CĐT 3 K11

82 CD191479 Trần Văn Đề 06/02/2020 CĐT 3 K11

83 CD191638 Trần Xuân Đức 06/02/2020 CĐT 3 K11

84 CD191481 Phạm Công Đức 06/02/2020 CĐT 3 K11

85 CD191413 Trần Minh Đức 06/02/2020 CĐT 3 K11

86 CD191835 Phạm Trung Dũng 06/02/2020 CĐT 3 K11

87 CD191354 Hoàng Minh Hải 06/02/2020 CĐT 3 K11

88 CD191386 Vương Văn Hiệp 06/02/2020 CĐT 3 K11

89 CD191467 Đặng Minh Hiếu 06/02/2020 CĐT 3 K11

90 CD191805 Vũ Thanh Hùng 06/02/2020 CĐT 3 K11

91 CD191289 Nguyễn Quang Hưng 06/02/2020 CĐT 3 K11

92 CD191802 Đào Quang Hưng 06/02/2020 CĐT 3 K11

93 CD191787 Nguyễn Sỹ Khải 06/02/2020 CĐT 3 K11

94 CD191670 Nguyễn Hữu Khang 06/02/2020 CĐT 3 K11

95 CD191770 Tạ Gia Khiêm 06/02/2020 CĐT 3 K11

96 CD191782 Phạm Đức Long 06/02/2020 CĐT 3 K11

97 CD191220 Nguyễn Duy Luận 06/02/2020 CĐT 3 K11



STT MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP GHI CHÚ

98 CD191375 Nguyễn Danh Mạnh 06/02/2020 CĐT 3 K11

99 CD191617 Vương Văn Nam 06/02/2020 CĐT 3 K11

100 CD191293 Trần Đình Phong 06/02/2020 CĐT 3 K11

101 CD191392 Hoàng Lộc Phúc 06/02/2020 CĐT 3 K11

102 CD191563 Nguyễn Gia Quân 06/02/2020 CĐT 3 K11

103 CD191270 Nguyễn Văn Quang 06/02/2020 CĐT 3 K11

104 CD191487 Nguyễn Duy Quang 06/02/2020 CĐT 3 K11

105 CD191360 Nguyễn Hoàng Sơn 06/02/2020 CĐT 3 K11

106 CD191742 Vũ Nhật Tân 06/02/2020 CĐT 3 K11

107 CD191838 Lê Văn Thơ 06/02/2020 CĐT 3 K11

108 CD191350 Lê Văn Tiền 06/02/2020 CĐT 3 K11

109 CD191548 Nguyễn Văn Toàn 06/02/2020 CĐT 3 K11

110 CD191711 Phạm Sinh Trúc 06/02/2020 CĐT 3 K11

111 CD191373 Nguyễn Minh Tú 06/02/2020 CĐT 3 K11

112 CD191421 Trần Anh Tuấn 06/02/2020 CĐT 3 K11

113 CD191644 Nguyễn Anh Tuấn 06/02/2020 CĐT 3 K11

114 CD191671 Nguyễn Trường Tùng 06/02/2020 CĐT 3 K11

115 CD191580 Nguyễn Việt 06/02/2020 CĐT 3 K11

116 CD192086 Đỗ Hoàng An 06/02/2020 CĐT 4 K11

117 CD192028 Nguyễn Tiến Anh 06/02/2020 CĐT 4 K11

118 CD192132 Nguyễn Hoàng Anh 06/02/2020 CĐT 4 K11

119 CD192661 Bùi Mạnh Cường 06/02/2020 CĐT 4 K11

120 CD192133 Vũ Tiến Đạt 06/02/2020 CĐT 4 K11

121 CD192033 Lê Đức Diên 06/02/2020 CĐT 4 K11

122 CD191973 Nguyễn Văn Đô 06/02/2020 CĐT 4 K11

123 CD192213 Hoàng Ngọc Đức 06/02/2020 CĐT 4 K11

124 CD192635 Nguyễn Mạnh Dũng 06/02/2020 CĐT 4 K11

125 CD192089 Lê Đình Duy 06/02/2020 CĐT 4 K11

126 CD192031 Nguyễn Công Hiếu 06/02/2020 CĐT 4 K11

127 CD192219 Hoàng Hùng 06/02/2020 CĐT 4 K11

128 CD191869 Trần Quang Huy 06/02/2020 CĐT 4 K11

129 CD192764 Nguyễn Kim Long 06/02/2020 CĐT 4 K11

130 CD192417 Đỗ Văn Nghĩa 06/02/2020 CĐT 4 K11

131 CD192587 Nguyễn Trọng Phú 06/02/2020 CĐT 4 K11

132 CD192445 Trần Đình Tâm 06/02/2020 CĐT 4 K11



STT MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP GHI CHÚ

133 CD192007 Nguyễn Việt Tiến 06/02/2020 CĐT 4 K11

134 CD191977 Vũ Duy Tiệp 06/02/2020 CĐT 4 K11

135 CD192122 Trần Văn Trụ 06/02/2020 CĐT 4 K11

136 CD191980 Nguyễn Văn Trung 06/02/2020 CĐT 4 K11

137 CD191986 Đào Anh Tuấn 06/02/2020 CĐT 4 K11

138 CD191850 Nguyễn Long Xuân 06/02/2020 CĐT 4 K11

139 CD193397 Đinh Việt An 06/02/2020 CĐT 5 K11

140 CD192987 Nguyễn Hồng Chương 06/02/2020 CĐT 5 K11

141 CD193542 Lưu Đình Danh 06/02/2020 CĐT 5 K11

142 CD192827 Phạm Đình Đạt 06/02/2020 CĐT 5 K11

143 CD192609 Dương Quốc Đoàn 06/02/2020 CĐT 5 K11

144 CD192616 Trịnh Quốc Đông 06/02/2020 CĐT 5 K11

145 CD192863 Trần Văn Đức 06/02/2020 CĐT 5 K11

146 CD192740 Phạm Nam Giang 06/02/2020 CĐT 5 K11

147 CD192716 Ngô Tiến Hào 06/02/2020 CĐT 5 K11

148 CD193436 Nguyễn Khắc Hiếu 06/02/2020 CĐT 5 K11

149 CD192873 Nguyễn Hữu Hiếu 06/02/2020 CĐT 5 K11

150 CD193335 Nguyễn Huy Hoàng 06/02/2020 CĐT 5 K11

151 CD192897 Hoàng Phi Hùng 06/02/2020 CĐT 5 K11

152 CD192805 Nguyễn Quốc Hưng 06/02/2020 CĐT 5 K11

153 CD192973 Nguyễn Văn Hưng 06/02/2020 CĐT 5 K11

154 CD193040 Trịnh Vũ Huy 06/02/2020 CĐT 5 K11

155 CD193009 Đào Quang Huy 06/02/2020 CĐT 5 K11

156 CD193511 Nguyễn Ngọc Khánh 06/02/2020 CĐT 5 K11

157 CD193018 Nguyễn Đình Kiên 06/02/2020 CĐT 5 K11

158 CD193043 Phùng Văn Kỳ 06/02/2020 CĐT 5 K11

159 CD192702 Nguyễn Xuân Minh 06/02/2020 CĐT 5 K11

160 CD193477 Vũ Văn Nam 06/02/2020 CĐT 5 K11

161 CD192862 Hoàng Văn Nguyên 06/02/2020 CĐT 5 K11

162 CD192748 Nguyễn Đăng Quang 06/02/2020 CĐT 5 K11

163 CD193377 Nguyễn Mạnh Quang 06/02/2020 CĐT 5 K11

164 CD193012 Nguyễn Văn Quang 06/02/2020 CĐT 5 K11

165 CD192937 Nguyễn Văn Quang 06/02/2020 CĐT 5 K11

166 CD192941 Nguyễn Duy Sơn 06/02/2020 CĐT 5 K11

167 CD193383 Nguyễn Đăng Sông 06/02/2020 CĐT 5 K11



STT MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP GHI CHÚ

168 CD193442 Vũ Văn Thìn 06/02/2020 CĐT 5 K11

169 CD192944 Nguyễn Anh Thông 06/02/2020 CĐT 5 K11

170 CD192869 Bùi Văn Tiến 06/02/2020 CĐT 5 K11

171 CD192806 Trần Công Tùng 06/02/2020 CĐT 5 K11

172 CD192988 Lưu Văn Tùng 06/02/2020 CĐT 5 K11

173 CD192614 Nguyễn Đại Việt 06/02/2020 CĐT 5 K11

174 CD192870 Nguyễn Như Xếp 06/02/2020 CĐT 5 K11

175 CD193489 Nguyễn Quang Xung 06/02/2020 CĐT 5 K11

(Danh sách gồm 175 sinh viên)


	CĐT



